
Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 919.515 500.058 54 105

1 Thu cân đối NSNN 247.014 121.450 49 149

1 Thu nội địa 244.514 121.450 50 149

2 Thu viện trợ, huy động, đóng góp 2.500

2 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 15.906 59

3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 672.501 362.662 54 98

UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Dự toán năm 

(số liệu theo QĐ 
tỉnh giao)

Ước thực hiện 6 
tháng năm 2022

So sánh thực hiện với (%)

3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 672.501 362.662 54 98

1 Bổ sung cân đối 672.176 342.176

2 Bổ sung có mục tiêu 325 20.486

4 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 39

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 891.546 441.981 50 112

1 Tổng chi cân đối ngân sách huyện 888.721 435.391 49 115

1 Chi đầu tư phát triển 11.910 8.322 70 112

2 Chi thường xuyên 722.554 354.652 49 120

3 Dự phòng ngân sách 15.412 2.693 17 37

4 Chi ngân sách xã 138.845 69.724 50

2 Chi viện trợ, huy động, đóng góp 2.500 0 0

3 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 325 6.590

4
Dự kiến chi thực hiện CCTL, các nhiệm vụ từ nguồn tăng 
thu, chuyển nguồn

0



Dự toán năm
Cùng kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 919.515 500.058 54 105

I Thu nội địa 244.514 121.450 50 149

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 2.200 2.478 113 301

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 175.500 78.314 45 145

4 Thuế thu nhập cá nhân 9.000 6.289 70 164

5 Lệ phí trước bạ 15.500 9.229 60 107

6 Thu phí, lệ phí 12.800 8.656 68 318

7 Các khoản thu về nhà, đất 17.814 9.113 51 132

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán năm 
(số liệu theo 

QĐ tỉnh 

giao)

Ước thực 
hiện 6 

tháng năm 
2022

So sánh thực hiện với(%)

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60 54 90 123

- Thu tiền sử dụng đất 17.500 8.808 50 148

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 254 251 99 28

- Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 610 363 60 85

9 Thu cấp tiền khai thác khoáng sản 7.000 4.407 63 952

10 Thu khác ngân sách 4.090 2.601 64 78

II Thu viện trợ, huy động, đóng góp 2.500

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 15.906 59

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 672.501 362.662 54 98

1 Bổ sung cân đối 672.176 342.176

2 Bổ sung có mục tiêu 325 20.486

V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 39

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO 
PHÂN CẤP

212.455 106.887 50 256

1 Từ các khoản thu phân chia 8.721 4.417 51 891

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 203.734 102.470 50 248



Dự toán 
năm

Cùng kỳ 
năm 
trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 891.546 441.981 50 112

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 888.721 435.391 49 115

I Chi đầu tư phát triển 11.910 8.322 70 112

1 Chi đầu tư cho các dự án 11.910 8.322 70 112

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 722.554 354.652 49 120

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 476.508 238.504 50 110

2 Chi khoa học và công nghệ 120 0 0 0

3 Chi y tế, dân số và gia đình 44.507 19.445 44 128

4 Chi văn hoá TT - TDTT 3.393 1.423 42 86

5 Chi phát thanh, truyền hình 2.090 974 47 86

UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung

Dự toán 
năm (số 
liệu theo 
QĐ tỉnh 

giao)

Ước thực 
hiện 6 

tháng năm 
2022

So sánh thực hiện 
với (%)

5 Chi phát thanh, truyền hình 2.090 974 47 86

6 Chi sự nghiệp khác + nhiệm vụ khác 1.115 1.310 117 105

7 Chi hoạt động kinh tế 58.755 20.019 34 346

8
Chi hoạt động cơ quản quản lý hành chính, 
đảng, đoàn thể

46.145 27.279 59 99

9 Chi đảm bảo xã hội 58.181 37.744 65 194

10 Chi quốc phòng - an ninh 14.160 3.769 27 108

11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 17.580 4.183 24 158
III Dự phòng ngân sách huyện 15.412 2.693 17 37
IV Chi ngân sách xã 138.845 69.724 50 99
B CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP 2.500 0

C
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

325 6.590 2.028 48

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

2 Cho các chương trình dự án quan trọng 

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 
thường xuyên

325 6.590 2.028 11

D
Dự kiến chi thực hiện CCTL, các nhiệm vụ 
từ nguồn tăng thu, chuyển nguồn

0
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